
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N21KDN

TÊN MÔN: BÀI THỂ DỤC+ CHẠY NGẮN Tín chỉ: 1
MÃ MÔN: ES101 Học kì: 2

Ngày thi: 02/04/2016 Lần thi: 1

A SỐ CHỮ
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1

1 2113210603 Phạm Ngọc Chung N21KDN 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi, HP

2 2112210526 Ngô Thị Mỹ Linh N21KDN 1 8 8.0 5.0 5.5 Nàm pháøy Nàm

3 2113210525 Trần Lê Sang N21KDN 7 7 7.0 6.0 6.4 Saïu pháøy Bäún

4 2112210523 Đinh Thị Trang N21KDN 7 7 7.0 5.0 5.8 Nàm pháøy Taïm

5 2112210616 Nguyễn Thị Mai Châu N21KDN 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

6 2112210617 Nguyễn Thị Lan Huệ N21KDN 0 0 0.0 CT 0.0 Khäng Cấm thi,

7 2012219017 Lê Thị Hồng Châu N21KDN 7 8 8.0 7.0 7.3 Baíy pháøy Ba
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Đà Nẵng, ngày 06 tháng 04 năm 2016
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Ân

Số sinh viên nợ 43%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

Số sinh viên đạt 57%

Điểm thành phần ĐTB
kiểm
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định
kì

F

ĐiỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐiểm kiểm tra
định kỳ

LỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN
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